
Viện Mã lớpMã lớp kèmMã HP Tên HP Ghi chú Khối lượng Đợt mởCần TNSL MaxThứTiết BĐTiết KTBuổi Tuần Số buổiThời gian Phòng Cán bộ giảng dạy

KD 95398 95398 EE2000 Tín hiệu và hệ thống SPKT Điện-K60S 3(3-1-0-6) AB 80 3 3 6 Sáng 22,25-31,33-40 1 0830-1150 D9-102 TS. Đỗ Thị Tú Anh

KD 94945 94945 EE2080 Lý thuyết điều khiển CNKT Điện Vũng Áng-K60C 4(3-2-1-8) AB TN 120 2 1 3 Chiều 22,25-31,33-40 1 1230-1500 T-405 ThS. Cao Thành Trung

KD 94945 94945 EE2080 Lý thuyết điều khiển CNKT Điện Vũng Áng-K60C 4(3-2-1-8) AB TN 120 3 5 6 Chiều 22,25-31,33-40 2 1600-1735 T-405 ThS. Cao Thành Trung

KD 94939 94939 EE2201 Hệ thống và thiết bị điều khiểnCN ĐK&TĐH-K60C 3(3-0-1-6) AB TN 80 2 4 6 Chiều 22,25-31,33-40 1 1505-1735 T-401 TS. Vũ Vân Hà

KD 94834 94834 EE3280 Lý thuyết điều khiển I Điện-K60C 3(3-1-0-6) AB 110 2 3 6 Chiều 22,25-31,33-40 1 1415-1735 TC-407 TS. Đào Phương Nam

KD 94835 94835 EE3280 Lý thuyết điều khiển I Điện-K60C 3(3-1-0-6) AB 110 3 1 4 Chiều 22,25-31,33-40 1 1230-1550 TC-407 TS. Nguyễn Hoài Nam

KD 94836 94836 EE3280 Lý thuyết điều khiển I Điện-K60C 3(3-1-0-6) AB 110 4 1 4 Chiều 22,25-31,33-40 1 1230-1550 TC-407 TS. Vũ Thị Thúy Nga

KD 94837 94837 EE3280 Lý thuyết điều khiển I Điện-K60C 3(3-1-0-6) AB 110 5 1 4 Chiều 22,25-31,33-40 1 1230-1550 TC-407 TS. Nguyễn Thu Hà

KD 94838 94838 EE3280 Lý thuyết điều khiển I Điện-K60C 3(3-1-0-6) AB 110 6 3 6 Chiều 22,25-31,33-40 1 1415-1735 TC-407 TS. Đỗ Thị Tú Anh

KD 95403 95403 EE3280 Lý thuyết điều khiển I SPKT Điện-K60S 3(3-1-0-6) AB 80 6 3 6 Sáng 22,25-31,33-40 1 0830-1150 D9-102 ThS. Cao Thành Trung

KD 95702 95702 EE3359 Lý thuyết điều khiển tự động KTHK,KT tàu thủy-K60S 3(3-1-0-6) AB 80 2 1 4 Sáng 22,25-31,33-40 1 0645-1010 T-401 TS. Nguyễn Trọng Thuấn

KD 95951 95951 EE3359 Lý thuyết điều khiển tự động Cơ điện tử-K60S 3(3-1-0-6) AB 140 3 1 4 Sáng 22,25-31,33-40 1 0645-1010 TC-305 TS. Nguyễn Trọng Thuấn

KD 94868 94868 EE3550 Điều khiển quá trình KT Điều khiển & TĐH-K59S 3(3-0-1-6) AB TN 100 6 4 6 Sáng 22,25-31,33-40 1 0920-1150 TC-507 ThS. Đinh Thị Lan Anh

KD 94869 94869 EE3550 Điều khiển quá trình KT Điều khiển & TĐH-K59S 3(3-0-1-6) AB TN 100 4 1 3 Sáng 22,25-31,33-40 1 0645-0915 TC-507 ThS. Đinh Thị Lan Anh

KD 94948 94948 EE3551 Hệ thống điều khiển quá trình CN ĐK&TĐH-K59S 4(3-0-2-6) AB TN 80 2 4 6 Sáng 22,25-31,33-40 1 0920-1150 D3-405 ThS. Đinh Thị Lan Anh

KD 95379 95379 EE3559 Điều khiển quá trình KT Vật liệu-K60S 3(3-0-1-6) AB TN 120 7 1 3 Sáng 22,25-31,33-40 1 0645-0915 D5-406 ThS. Cao Thành Trung

KD 94894 94894 EE4420 Điều khiển mờ và mạng nơronĐKTĐ & TĐH-K58C 3(3-0-0-6) AB 100 2 1 3 Chiều 22,25-31,33-40 1 1230-1500 TC-207 TS. Nguyễn Hoài Nam

KD 94895 94895 EE4420 Điều khiển mờ và mạng nơronĐKTĐ & TĐH-K58C 3(3-0-0-6) AB 100 2 4 6 Chiều 22,25-31,33-40 1 1505-1735 TC-307 TS. Nguyễn Hoài Nam

KD 94896 94896 EE4433 Tối ưu hoá và điều khiển tối ưuĐKTĐ-K58C 3(3-1-0-6) AB 70 4 5 6 Chiều 22,25-31,33-40 1 1600-1735 TC-309 TS. Đào Phương Nam

KD 94896 94896 EE4433 Tối ưu hoá và điều khiển tối ưuĐKTĐ-K58C 3(3-1-0-6) AB 70 6 1 2 Chiều 22,25-31,33-40 2 1230-1405 TC-309 TS. Đào Phương Nam

KD 94900 94900 EE4435 Hệ thống điều khiển số TĐH-K58C 3(3-0-1-6) AB TN 100 2 1 3 Chiều 22,25-31,33-40 1 1230-1500 TC-307 ThS. Chu Đức Việt

KD 94898 94898 EE4439 Điều khiển hệ điện cơ ĐKTĐ-K58C 4(4-0-1-8) AB TN 70 4 1 4 Chiều 22,25-31,33-40 1 1230-1550 TC-309 TS. Đào Phương Nam

KD 94897 94897 EE4440 Thiết kế hệ thống điều khiển ĐKTĐ-K58C 3(3-0-0-6) AB 70 5 1 3 Chiều 22,25-31,33-40 1 1230-1500 TC-309 TS. Vũ Thị Thúy Nga
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